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ĐỀ THI OLIMPIC VẬT LÝ 7
Câu 1(4đ): Một mẫu hợp kim thiếc – chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng D = 8,3 g/cm3 . Hãy xác định khối lượng thiếc và chì trong hợp kim. Biết khối lượng riêng của thiếc là D1 = 7300 kg/m3 , của chì là D2 = 11300 kg/m3 và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần.
Câu 2:(4đ) Một người cao 1,65m đứng đối diện với một gương phẳng hình chữ nhật được treo thẳng đứng. Mắt người đó cách đỉnh đầu 15cm.
a. Mép dưới của gương cách mặt đất ít nhất bao nhiêu để người nó thấy ảnh của chân trong gương.
b. Mép dưới của gương cách mặt đất nhiều nhất bao nhiêu để người nó thấy ảnh của đỉnh đầu trong gương.
c. Tìm chiều cao tối thiểu của gương để người đó nhìn thấy toàn thể ảnh của mình trong gương.
d. Các kết quả trên có phụ thuộc vào khoảng cách từ người đó tới gương không? Vì sao?
 

	C©u3(4đ) . Cho hai điểm sáng S1 và S2 trước một gương phẳng như( hình 1):
a/ Hãy vẽ ảnh S1’ và S2’ cña các điểm sáng S1; S2  qua gương phẳng.
b/ Xác định các miền mà nếu ta đặt mắt ở đó thì chØ cãthể quan s¸t được ¶nh  S'1 ; ¶nh S'2 ; c¶ hai ¶nh S'1 , S'2vµ kh«ng quan s¸t ®​îc bất cứ ảnh nào.
 

 
	


Câu 4 (6đ) Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ (H.2)
a) Biết ampe kế A chỉ 5A, cường độ dòng điện
chạy qua đèn 1 và đèn 2 bằng nhau và bằng 1,5A.
Xác định cường độ dòng điện qua đèn Đ3 và cường độ dòng điện qua đèn Đ4.
b) Mạch điện trên được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2 bằng 4,5V. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu các bóng đèn còn lại. 
     c)Có  hai bóng đèn Đ1 và Đ2; ba công tắc K1, K2, K3; một nguồn điện. Hãy mắc một mạch điện thỏa mãn đủ các yêu cầu sau:
· Khi muốn đèn Đ1 sáng, chỉ bật công tắc K1.
· Khi muốn đèn Đ2 sáng, chỉ bật công tắc K2.
· Khi Muốn đèn Đ1 và đèn Đ2 cùng sáng, chỉ bật công tắc K3.
 

Câu 5(2đ): Một vật ở cách một bức tường phẳng, nhẵn là 350m. Vật phát ra một âm thanh trong khoảng thời gian rất ngắn.
a) Tính thời gian từ khi vật phát ra âm đến khi vật thu được âm phản xạ từ bức tường dội lại.
b) Cùng với lúc phát ra âm, vật chuyển động đều về phía bức tường và vuông góc với bức tường với vận tốc 10m/s. Xác định khoảng cách của vật với bức tường khi nó gặp âm phản xạ từ bức tường dội lại.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp án
Câu 1:
Ta có D1=7300kg/m3=7,3g/cm3
Ta có D2=11300kg/m3=11,3g/cm3
Gọi m1 và V1 là khối lượng và thể tích của thiếc trong hợp kim
  m2 và V2 là khối lượng và thể tích của chì trong hợp kim    (1đ)
Ta có     m=m1+m2
   V=V1+V2
Hay     m=m1+m2
   m/D=m1/D1+m2/D2                                                        (1đ)
Thay số ta có:
  664=m1+m2                         (1)
  664/8,3=m1/7,3+m2/11,3     (2)                                              (1đ)
Từ (1), tính m2 theo m1 rồi thế vào (2), ta được:   
m1=438g và m2=226g                                                    (1đ)
 

Câu 2:Mỗi ý đúng 1đ
                             A’             j                A
                             O’            H               O
 

                                           I
 

 

                            B’                                B
 

 

a. Để mắt thấy được ảnh của chân thì mép dưới của gương cách mặt đất nhiều nhất là đoạn IK.
Xét tam giác B’BO có IK là đường trung bình nên:
IK =BO/2=(BA-OA)/2=(1,65-0,15)/2=0,75m
b. Để mắt thấy được ảnh của đỉnh đầu thì mép trên của gương cách mặt đất ít nhất là đoạn JK
Xét tam giác O’OA có JH là đường trung bình nên:
     JH =OA/2=15/2=7,5cm=0,075m
Mặt khác: JK=JH+HK=JH+OB
       JK+0,075+(1,65-0,15)+1,575
c. Chiều cao tối thiểu của gương để thấy được toàn bộ ảnh là đoạn IJ
Ta có IJ=JK-IK=1,575-0,75=0,825m
d. Các kết quả trên không phụ thuộc vào khoảng cách từ người đến gương do trong các kết quả không phụ thuộc vào khoảng cáchđó. Nói cách khác, trong việc giải quyết bài toán dù người soi gương ở bất ở bất kỳ vị trí nào thì các tam giác ta xét ở các câu a,b thì IK,JK đều là đường trung bình nên chỉ phụ thuộc vào chiều cao của người đó.
Câu 3
a) Vẽ được ảnh S’1; S’2 ( có thể bằng phương pháp đối xứng) (2đ)
b) Mỗi ý đúng 0,5 đ
Chỉ ra được:
+ vùng chỉ nhìn thấy S’1 là vùng II
+ Vùng chỉ nhìn thấy S’2 là vùng I
+ Vùng nhìn thấy cả hai ảnh là vùng III
+ Vùng không nhìn thấy ảnh nào là vùng IV
 

 

Câu 4
a) (2,0đ)
Xét mạch điện gồm (Đ1//Đ2//Đ3)ntĐ4
Số chỉ của ampe kế A là 5A => Cường độ dòng điện trong mạch chính I = 5A
Ta có I = I123  = I4 = 5(A)
Xét mạch gồm Đ1//Đ2//Đ3
Ta có I123 = I1 + I2 + I3
=> I3 = I123 - I1 - I2 = 5 – 1,5 – 1,5 = 2(A)
b) (2,0đ)
Ta có U = U123 + U4
Mà U123 = U1 = U2 = U3 = 4,5 (V)
Nên U4 = U – U123 = 12 – 4,5 = 7,5 (V)
Vậy hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 1 bằng hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 3 và bằng 4,5 (V); Hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 4 bằng 7,5 (V)
c)( 2đ)
 

 

 

Câu 5
 

	S = 350m; v1 = 10m/s; v2 = 340m/s
a) 1đ
Quãng đường mà âm đi được từ khi phát ra đến khi thu được âm phản xạ  là:
2.350 = 700m
Vậy thời gian mà âm đi được từ khi phát ra đến khi thu được âm phản xạ là:
  2,06(s)
	 

 

 

 

 

 

 

	b) 1 đ
Gọi S1 là khoảng cách từ vị trí vật gặp âm phản xạ đến bức tường
Thời gian âm đi từ khi phát ra cho đến khi vật thu được âm phản xạ là: t1 =
	

	Thời gian vật mà vật đi đến khi gặp âm phản xạ là: t2 =
	

	Mà t1 = t2 nên ta có =
	

	Thay số vào ta có : =
	

	Tìm được S1 = 330 (m)
	


 

